
あなたの用
よう

事
じ

はなんですか？
よく使

つか

うことば

持
も

っていますか？

What do you need?
您有什么事要办？   /   당신의 용건은 무엇입니까？

Bạn có việc gì vậy?   /   

Please point to a language you understand.
请用手指出您懂的语言。   /   당신이 아는 언어를 손가락으로 가리켜주세요.

Hãy chỉ vào ngôn ngữ mà bạn biết bằng tay

千
ち く さ

種区
く

役
やく

所
しょ

（Chikusa Ward Office） あなたのわかる言
こと

葉
ば

を指
ゆび

でさしてください

日
に

本
ほん

語
ご

E
英　語

nglish 中
中国語

文 한
韓国語

국어 T
ベトナム語

iếng việt
ネパール語

I need a certificate.
想要一份证明书。

증명서가 필요하다.

Tôi muốn có Giấy chứng nhận

Insurance・Pensions
保险・养老金

보험・연금

Bảo hiểm/ Trợ cấp lương hưu

The elderly・Long-term care
老年人・护理

고령자・개호

Người cao tuổi/ Chăm sóc điều dưỡng

Child-related matters
小孩的事宜

자녀에 관한 것

Về trẻ em

Other matters
其他

그외

Khác

Moving here
迁入  /  전입

Chuyển chỗ ở đến

I want to submit a notification or application.
想进行申报和申请。 /  신고·신청하고 싶다.

Muốn thông báo/ đăng ký

Moving away
迁出

전출

Chuyển chỗ ở đi

I want to make a payment.
想付款。 /  지불을 하고 싶다.

Muốn thanh toán

A child has been born.
生了孩子。

아기가 태어났습니다.

Tôi đã sinh con nhỏ

I want a consultation.
有事想和你们商量。 /  상담을 하고 싶다.

Muốn liên hệ tư vấn

Commonly used words
常用的语言  /  자주 쓰는 말

Từ ngữ thường sử dụng  /  

Do you have~?
带了吗？  /  가지고 계세요?

Bạn có mang không?  /  

I am pregnant.
怀孕了。 /  임신했습니다.

Tôi đã mang thai

証
しょう

明
めい

書
しょ

がほしい

保
ほ

険
けん

・年
ねん

金
きん

のこと 高
こう

齢
れい

者
しゃ

・介
かい

護
ご

のこと 子
こ

どものこと その他
た

千
ちくさ

種区
く

に
ひっこししてきました

届
とどけ

出
で

・申
しん

請
せい

したい
（もうしこみしたい）

ひっこしをします

支
し

払
はら

いをしたい
（おかねをはらいたい）

子
こ

どもが生
う

まれました

相
そう

談
だん

したい
（おしえてほしい・きいてほしい）

妊
にん

娠
しん

しました
（おなかにあかちゃんがいます）

Name
名称  /  이름
Tên  /  

名
な ま え

前

Health Insurance Card
健康保险卡
건강보험증

Thẻ bảo hiểm y tế

健
けんこうほけんしょう

康保険証
Medical Certificate

医疗卡

의료 증
Giấy chứng nhận y tế

医
いりょうしょう

療証
Bank book/bank card

银行存折/现金卡

통장/현금카드
Sổ tài khoản/ Thẻ ATM

通
つうちょう

帳/キ
き

ャ
ゃ

ッ
っ

シ
し

ュ
ゅ

カ
か

ー
ー

ド
ど

passport
护照

여권
Hộ chiếu

パ
ぱ

ス
す

ポ
ぽ

ー
ー

ト
と

Address
住址  /  주소

Địa chỉ  /  

住
じゅうしょ

所
Phone number

电话号吗  /  전화 번호
Số điện thoại

電
でんわばんごう

話番号
Birthday

出生日期  /  생년월일
Ngày tháng năm sinh

生
せいねんがっぴ

年月日
Place of employment

工作单位  /  근무처
Nơi làm việc

勤
きんむさき

務先

Yes
是・有  /  네・있어요

Vâng/ Có

はい・ある

Please wait
请稍等。 /  기다려주세요.

Vui lòng chờ

The procedures are complete.
手续已办完。

수속은 끝났습니다.

Thủ tục kết thúc

お待
ま

ちください

これで
おわりです

Please go to floor(    )for No.(    ).
请去（  ）楼 ・（  ）号窗口。 /  (   )층 ・ (   )번으로 가주세요.

Hãy đi đến tầng (    )/ số (    )

（  ）階
かい

・（  ）番
ばん

窓
まどぐち

口に行
い

ってください

No
不是・没有  /  아니요・없어요

Không/ Không có

いいえ・ない
I understand

明白了  /  알았어요
Tôi đã hiểu

わかりました
I don't understand

不知道  /  모릅니다
Tôi không hiểu

わかりません
I don't know where to go

不知道去哪里好
어디로 가는지 모르겠어요

Tôi không biết nên đi đâu thì được

どこへ行
い

けばいいですか

B2 B1

1 2 3

4 5 6

7 8 9



総
そう

務
む

課
か

民
みん

生
せい

子
こ

ども課
か

市
し

民
みん

課
か

保
ほ

険
けん

年
ねん

金
きん

課
か

福
ふく

祉
し

課
か

保
ほ

健
けん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

Somuka Minseikodomoka Shiminka Hoken-Nenkinka Fukushika Hoken-center

あなたの用
よう

事
じ

はなんですか？ What do you need?
您有什么事要办？   /   당신의 용건은 무엇입니까？   /   Bạn có việc gì vậy?   /   

Public Housing
市营住宅

시영주택

Nhà ở thành phố

Child Allowance(Finacial Aid)
儿童津贴

아동수당

Trợ cấp trẻ em

Moving here 
迁入

전입

Chuyển chỗ ở đến

National Health Insurance
国民健康保险

국민건강보험

Bảo hiểm sức khỏe nhân dân

Nursing Care Insurance
护理保险

개호보험

Bảo hiểm điều dưỡng

Maternal and Child Health Handbook
母子健康手册

모자건강수첩

Sổ tay sức khỏe bà mẹ và trẻ em

Money Payment
付款

요금 지불

Thanh toán tiền

Child rearing allowance(Financial Aid Single Parent)
儿童抚养手当

아동부양수당

Trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em

Moving away 
迁出

전출

Chuyển chỗ ở đi

Insurance premium payment
交纳保险费

보험료 지불

Thanh toán phí bảo hiểm

Physical disability booklet
残障者手帐

장애자 수첩

Sổ tay người khuyết tật

Vaccinations
预防接种

예방접종

Tiêm chủng

Missing or lost items
忘拿走的物品和失物

유실물・분실물

Đồ để quên/ Đồ làm rơi

Nursery Schools
托儿所

보육원

Nhà trẻ

Certificate (certificate of residence, etc.)
证明书（住民票等）

증명서(주민표 등)

Giấy chứng nhận (Phiếu cư trú, v.v...)

National Pension
国民养老金

국민 연금

Chế độ đóng tiền trợ cấp lương hưu hàng năm

Consultations for persons with disabilities
身体有残障的人的商量事宜

장애가 있는 사람의 상담

Tư vấn cho người khuyết tật

Pet-related matters (I want to own a dog)
宠物事宜（我想养狗狗）

애완동물에 관한 것(개를 키우고 싶다)

Về thú cưng (muốn nuôi chó)

License plate for automobile
汽车牌照

자동차 번호판

Biển số xe ô tô

Child-related matters
小孩的事宜

자녀에 관한 것

Về trẻ em

Residence Card
在留卡

재류카드

Thẻ lưu trú

Medical Certificate
医疗卡

의료 증

Giấy chứng nhận y tế

Senior Citizens'Handbook
敬老手册/敬老乘车证

경로수첩/경로패스

Sổ tay người già・Chứng nhận lái xe đặc biệt cho người cao tuổi

Children's medical examinations
小孩的体检和诊断

영유아 검진

Khám sức khỏe trẻ em

Disaster preparedness
防灾

방재

Phòng chống thiên tai

public assistance
生活保护

생활보호

Bảo hộ sinh hoạt

My Number card
个人编号卡

마이넘버 카드

Thẻ mã số cá nhân

Medical Care System for the Elderly
后期高龄者医疗制度

후기고령자 의료제도

Chế độ chữa trị của người già trên 75 tuổi

Elderly Welfare
高龄者福祉

고령자 복지

Phúc lợi người cao tuổi

Business permit for restaurants
餐饮店的营业许可

음식점 영업 허가

Giấy phép kinh doanh cửa hàng ăn uống

市
し

営
えい

住
じゅう

宅
たく

児
じ

童
どう

手
て

当
あて 転

てん

入
にゅう

（千
ちくさ

種区
く

にひっこししてきました）
国
こく

民
みん

健
けん

康
こう

保
ほ

険
けん

介
かい

護
ご

・介
かい

護
ご

保
ほ

険
けん 母

ぼ

子
し

健
けん

康
こう

手
て

帳
ちょう

（妊
にん

娠
しん

しました）

お金
かね

の支
し

払
はら

い 児
じ

童
どう

扶
ふ

養
よう

手
て

当
あて

（ひとり親
おや

手
て

当
あて

）
転
てん

出
しゅつ

（ひっこしをします）
保
ほ

険
けん

料
りょう

の支
し

払
はら

い 障
しょう

がい者
しゃ

手
て

帳
ちょう

予
よ

防
ぼう

接
せっ

種
しゅ

忘
わす

れ物
もの

・落
おと

し物
もの

保
ほ

育
いく

園
えん 証

しょう

明
めい

書
しょ

（住
じゅう

民
みん

票
ひょう

など）
国
こく

民
みん

年
ねん

金
きん

障
しょう

がいがある方
かた

の相
そう

談
だん ペ

ぺ

ッ
っ

ト
と

のこと
（犬

いぬ

を飼
か

いたい）

自
じ

動
どう

車
しゃ

のナ
な

ン
ん

バ
ば

ー
ー

プ
ぷ

レ
れ

ー
ー

ト
と

子
こ

どもの相
そう

談
だん

在
ざい

留
りゅう

カ
か

ー
ー

ド
ど

医
い

療
りょう

証
しょう

敬
けい

老
ろう

手
て

帳
ちょう

・敬
けい

老
ろう

パ
ぱ

ス
す

子
こ

どもの検
けん

診
しん

防
ぼう

災
さい

生
せい

活
かつ

保
ほ

護
ご

マ
ま

イ
い

ナ
な

ン
ん

バ
ば

ー
ー

カ
か

ー
ー

ド
ど 後

こう

期
き

高
こう

齢
れい

者
しゃ

医
い

療
りょう

（75歳
さい

以
い

上
じょう

の医
い

療
りょう

費
ひ

のこと）
高
こう

齢
れい

者
しゃ

福
ふく

祉
し

（高
こう

齢
れい

者
しゃ

の相
そう

談
だん

）
飲
いん

食
しょく

店
てん

の営
えい

業
ぎょう

許
きょ

可
か


